KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y         
 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP
  BỘ MÔN DƯỢC LÝ THÚ Y                    
 Môn: Dược lý học thú y   

(Dùng cho ngành TY chính quy và hệ vừa học vừa làm)

Phần đại cương:

1. Các yếu tố ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc  
1.1. Các yếu tố cơ thể

1.2. Các yếu tố ngoài cơ thể 
2. Sự hấp thu, phân bố, biến đổi và thải trừ của thuốc 
Phần chuyên khoa:

1. Các thuốc tác dụng trên hệ thần kinh thực vật

- Adrenalin, Noradrenalin, Ephedrin, Acetylcholine, Pilocarpin, Nicotin và Atropin

2. Thuốc tác dụng trên hệ thần kinh trung ương

2.1. Thuốc kích thích thần kinh trung ương

- Strychnin, Cafein, Camphora. 

2.2. Thuốc ức chế thần kinh trung ương

- Thuốc mê, thuốc tê, giảm đau hạ sốt chống viêm

3. Thuốc Sulfamid

4. Thuốc kháng sinh


+ Nhóm  lactamin


+ Nhóm Tetracyclin


+ Nhóm Aminoglycosid


+ Nhóm Macrolide


+ Nhóm Lincosamide

5. Thuốc điều trị ký sinh trùng

5.1. Thuốc tẩy giun tròn

- Benzimidazole,  Levamisole, Mebendazol, Ivermectin

5.2. Thuốc tẩy sán lá

- Dertil, Fasinex

5.3. Thuốc điều trị cầu trùng

- Cơ chế tác dụng và thời điểm tác dụng

- Một số thuốc thường sử dụng

6. Vitamin

6.1. Vitamin tan trong chất béo (Vitamin A, D, E)

6.2. Vitamin tan trong nước (Vitamin B1, B2, B6, C)
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

Môn : Bệnh Truyền nhiễm ở vật nuôi
(Ngành  Thú y)
PHẦN 1. TRUYỀN NHIỄM HỌC ĐẠI CƯƠNG

1. Điều kiện  của mầm bệnh để gây được bệnh truyền nhiễm ở động vật? Phương thức tác động của mầm bệnh đối với cơ thể?

2. Tình bày quá trình tiến triển của một bệnh truyền nhiễm? Các thể bệnh  có thể xảy ra đối với một bệnh truyền nhiễm?

3. Các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm ở vật nuôi?

PHẦN II. TRUYỀN NHIỄM HỌC CHUYÊN KHOA

I. Bệnh ở đại gia súc

4. Mầm bệnh, triệu chứng, bệnh tích bệnh Nhiệt thán  ở trâu, bò?

5. Mầm bệnh, triệu chứng, bệnh tích bệnh Sảy thai truyền nhiễm ở trâu, bò?

6. Mầm bệnh, truyền nhiễm học, triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị bệnh Xoắn khuẩn ở gia súc?

7. Mầm bệnh, truyền nhiễm học, triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị bệnh Uốn ván ở gia súc?

8. Mầm bệnh, truyền nhiễm, triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị bệnh Lở mồm long móng ở trâu, bò?

9. Mầm bệnh, truyền nhiễm học bệnh Tụ huyết trùng ở trâu, bò?

II. Bệnh ở lợn

10. Mầm bệnh, truyền nhiễm học, triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị bệnh Dịch tả lợn?

11. Mầm bệnh, truyền nhiễm học, triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị bệnh Đóng dấu  lợn  ?

12. Mầm bệnh, truyền nhiễm học, triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị bệnh Tụ huyết trùng lợn ?

III. Bệnh  ở gia cầm

13. Mầm bệnh, truyền nhiễm học bệnh Newcastle ở gà? Triệu chứng, bệnh tích và cách phòng trị bệnh  này?

14. Mầm bệnh, truyền nhiễm học, triệu chứng, bệnh tích,  chẩn đoán và cách phòng trị bệnh Gumboro ở gà? 

15. Mầm bệnh, truyền nhiễm học, triệu chứng, bệnh tích, chẩn đoán và cách phòng trị bệnh cúm gia cầm? 

              Bộ môn duyệt






Người biên soạn

       TS. Đặng Xuân Bình                                           

     TS.  Nguyễn Văn Sửu
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

Môn học: Bệnh nội khoa gia súc

Phần I. Đại cương

1.1. Phân loại điều trị học

1.2. Điều trị bằng phương pháp phi đặc hiệu

1.3. Nêu phương  pháp tiếp nước cho gia súc và những điều cần chú ý khi tiếp?

Phần II. Bệnh chuyên khoa

Chương I: Bệnh ở hệ tiêu hoá

1.1. Bệnh chướng hơi dạ cỏ cấp tính

1.2. Bệnh bội thực dạ cỏ

1.3. Bệnh viêm dạ tổ ong do ngoại vật

1.4. Viêm ruột thể cata cấp tính

Chương II: Bệnh ở hệ hô hấp

2.1. Bệnh viêm phế quản thể cata cấp tính

2.2. Bệnh phế quản phế viêm

2.3. Bệnh viêm phổi thuỳ

2.4. Bệnh khí phế trong phế nang

Chương III: Bệnh ở hệ tiết niệu

3.1. Bệnh viêm thận cấp tính

3.2. Bệnh viêm bàng quang

Chương IV: Bệnh rối loạn trao đổi chất

4.1. Bệnh còi xương

4.2. Bệnh mềm xương

Chương V: Trúng độc

5.1. Trúng độc mốc ngô

5.2. Trúng độc sắn

            Giáo viên ra đề cương
Ths. Vũ Đình Vượng
CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN

SINH LÝ HỌC VẬT NUÔI

CHO CÁC LỚP HỆ  ĐẠI HỌC NGÀNH CNTY VÀ THÚ Y

1. Vấn đề vận chuyển vật chất qua màng tế bào

- Đại cương về cấu trúc mạng tế bào

- Các hình thức vận chuyển vật chất qua màng tế bào (Sự khuếch tán,Sự thẩm thấu; Vận chuyển tích cực; Vận chuyển qua lớp tế bào; Ý nghĩa của sự vận chuyển vật chất qua màng tế bào)

2. Tiêu hoá  và hấp thu các chất dinh dưỡng trong ở động vật dạ dày đơn (Tiêu hoá và hấp thu hydrat carbone;Tiêu hoá và hấp thu mỡ;Tiêu hoá và hấp thu protein)

3. Tiêu hoá dạ cỏ các chất dinh dưỡng

· Đặc điểm cấu tạo và điều kiện dạ cỏ phù hợp cho hệ Vi sinh vật

· Hệ Ví sinh vật dạ cỏ

· Sự chuyển hoá VSV các chất dinh dưỡng

· Các biểu hiện sinh lý và bệnh lý của tiêu hoá dạ cỏ

4. Đặc tính lý hoá học của máu, ý nghĩa sinh học và thực tiễn của nghiên cứu các đặc tính này của máu (Độ nhớt máu, Áp suất thẩm thấu và pH máu)

5. Sự hiểu biết về các loại tế bào máu (Hồng cầu, Bạch cầu, Tiểu cầu). ý nghĩa sinh học và thực tiễn khi nghiên cứu về chúng. 

6. Cơ sở khoa học của các biện pháp chóng nóng, chống rét cho gia súc (Vấn đề thân nhiệt gia súc, gia cầm, ý nghĩa của sự bình nhiêt. Sự điều hoà thân nhiệt khi nóng khi lạnh)

7. Các hiểu biết về các loại hormone sinh dục của tuyến yên, tuyến sinh dục nội tiết. Sự ứng dụng các hoc mon này để điều khiển sinh sản vật nuôi.

8.  Sự hình thành tinh trùng trong dịch hoàn? Các đặc điểm về cấu tạo và sinh vật học của tinh trùng? Các biện pháp nâng cao số lượng, chất lượng tinh dịch? Ý nghĩa thực tiẽn của vấn đề nghiên cứu? 

9. Đặc điểm cơ bản của hoạt động sinh lý sinh dục ở con cái? (Chu kỳ tính, đặc điểm các giai đoạn chu kỳ tính, Các biện pháp xác định thời điểm phối giống thích hợp cho con cái). Biện pháp nâng cao năng suất sinh sản ở vật nuôi?

10. Vấn đề phản xạ có điều kiện ở vật nuôi và ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu phản xạ có điều kiện (Khái niệm phản xạ có điều kiện, phân biệt hai loại phản xạ ở vật nuôi, điều kiện và cơ chế lập phản xạ có điều kiện, ý nghia sinh học của PX CĐK, ứng dụng thực tiễn).

                                                            Người soạn đề cương






TS. Hoàng Toàn Thắng

NỘI DUNG THI TỐT NGHIỆP
Môn: Ký sinh trùng Thú y - Ngành Thú y

1. Ký sinh trùng và phân loại ký sinh trùng
2. Ký chủ và phân loại ký chủ 

3. Các đặc điểm sống của ký sinh trùng
4. Tác động giữa ký sinh trùng và ký chủ
5. Học thuyết diệt trừ bệnh giun sán của Skrjabin

6. Các phương pháp chẩn đoán bệnh giun sán
7. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và vòng đời của sán lá
8. Bệnh sán lá gan ở gia súc nhai lại
9. Bệnh sán lá ruột lợn
10. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và vòng đời của sán dây

11. Bệnh sán dây ở gia súc nhai lại
12. Đặc điểm hình thái, cấu tạo của giun tròn
13. Bệnh giun đũa lợn
14. Bệnh giun đũa bê nghé
15. Bệnh giun xoăn dạ múi khế 

16. Bệnh ghẻ ngầm ở gia súc
17. Bệnh tiên mao trùng
18. Bệnh lê dạng trùng ở bò
19. Bệnh cầu trùng gà.



Thái Nguyên, ngày 14 tháng 12 năm 2007



Người biên soạn


PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Lan

NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

Môn: Vi sinh vật thú y - Ngành Thú y (ĐH chính quy)


I. Đặc điểm sinh học, phương pháp chẩn đoán trong phòng thí nghiệm để xác định vi khuẩn:
1. Vi khuẩn Đóng dấu lợn (Erysipelothrix rhusiopathiae)

2. Vi khuẩn Tụ huyết trùng (Pasteurella multocida)

3. Vi khuẩn E.coli (Escherichia coli)

4. Vi khuẩn Nhiệt thán (Bacterium anthracis)
5. Vi khuẩn Lao (Mycobacterium tuberculosis)
6. Vi khuẩn Mycolasma (Mycoplasma bacterium)

II. Đặc điểm sinh học, phương pháp chẩn đoán trong phòng thí nghiệm để xác định vi rút:

1. Vi rút Lở mồm long móng (Aphtae epizootica virus)
2. Vi rút Dịch tả lợn (Pestis suum virus)

3. Vi rút Cúm gia cầm (Influenza avium virus)

4. Vi rút Gum - bô - rô (Infectious Bursal Diseases Virus)

5. Vi rút Niu - cát - sơn (Newcastle virus)

6. Vi rút Dại (Lyssa virus)



Người biên soạn


PGS. TS. Nguyễn Quang Tuyên
[image: image1.png]



